
 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN ĐĂK TÔ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /YTĐT-TCHC-TCKT          Đăk Tô, ngày     tháng 10 năm 2023 

V/v đề nghị thẩm định giá hàng hoá 

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp thẩm định giá. 

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-YTĐT ngày 09/10/2023 của Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Tô về việc phê duyệt chủ trương mua sắm trang thiết bị triển khai hệ 

thống thông tin theo đề án 06 năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô. Căn cứ 

vào nhu cầu về việc thẩm định giá hàng hóa làm cơ sở tham khảo để mua sắm theo 

quy định.Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô đề nghị các Doanh nghiệp thẩm định giá 

tham gia thẩm định hàng hóa, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức yêu cầu thẩm định giá: Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô. 

2. Nội dung thẩm định giá: Có danh mục kèm theo. 

3. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở mua sắm theo quy định. 

4. Cách thức, thời gian thẩm định: 

- Tổ chức thẩm định và cấp chứng thư thẩm định giá. 

- Thời điểm thẩm định giá: Tháng 10/2023.    

 5. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, địa chỉ: Khối 9 thị trấn 

Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, điện thoại: 0260 3831 217; Fax: 0260 3831 

217 (hoặc liên hệ số điện thoại 0905928774). 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô khẳng định các thông tin cung cấp trên là 

chính xác và thực hiện thanh toán phí dịch vụ thẩm định giá theo quy định hiện 

hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Phòng KHNV-ĐD-KSNK 

    (để đăng trên Website của đơn vị); 

- Lưu: VT, TCHC-TCKT.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Bình 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH MỤC HÀNG HOÁ  ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

STT 

Tên 

danh 

mục 

Thông số kỹ thuật chi tiết Đvt 
Số 

lượng 

1 

Máy 

tính để 

bàn 

 

- Sản xuất trên dây chuyền công nghiệp (ISO 9001:2015; 

ISO 14001:2015; ISO 17025:2017; QCVN 118:2018) 

Bộ 32 

Bo mạch chủ (Mainboard): Chipset Intel H610 Express 

LGA1700 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 6 x DIMM DDR4 

3200/3000/2933/2800/2666MHz support Intel(R) XMP, 

VGA & Sound 08 Channel & 1 x LAN port LANGUARD 

Gigabit onboard, 3 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot, 1 x PCI slot, 1 x 

Parallel connector, 1 x D-Sub Port, 1 x DVI-D port, 1 

xHDMI port, 1 x Display port, 2 x COM (1 x COM port at 

back panel, 1 x COM connector ), 12 USB (4 x USB 3.1 

port(s) (2 at back panel (included 1 Type C), 8 x USB 2.0 (6 

port at midboard via 3 x USB connector, 2 x USB 2.0 port at 

rear panel), 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE 

mode); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports, 1 x SPDIF out connector, 1 

x Chassis intrusion header, 1 x TPM header. integrated 

CSM_Coporate Stable Modelsoftware (đồng bộ thương hiệu) 

Tích hợp tính năng bảo mật (Security):  

. Bảo vệ chống đột biến điện mạng LAN, sét đánh và phóng 

tĩnh điện. 

· Giám sát nhiệt độ hệ thống, quạt, điện áp và trạng thái phần 

cứng. 

· Bảo mật: Kích hoạt/vô hiệu hóa cổng USB. 

. Khôi phục nhanh hệ thống bằng 1 nút nhấn. 

. Cho phép xoá sạch sẽ AN TOÀN tất cả dữ liệu ổ cứng. 

Bộ vi xử lý (CPU): Intel® Core™ i3 12100 Processor 

(3.30Ghz Max Turbo 4.30GHz /12MB Intel® 

SmartCache/4C/8T) 

Bộ nhớ (RAM): DDR4 8GB bus 2666 Mhz 

Ổ cứng (SSD): SSD 240GB SATA3 

Màn hình (Monitor): LED 21.5" Widescreen (Độ phân giải: 

1920 x 1080 (Full HD), Cổng kết nối: VGA) (đồng bộ 

thương hiệu) 

Thùng máy và nguồn (Case & PSU): mATX front USB & 

Audio With PSU 450W (đồng bộ thương hiệu) 

Chuột (Mouse): Optical Scroll (đồng bộ thương hiệu) 

Bàn phím (Keyboard): Standard (đồng bộ thương hiệu) 

Bảo hành: 24 tháng 

2 
Máy in 

2 mặt 

- Loại máy in: Máy in laser đen trắng  

Cái 34 
- Tốc độ in A4: 25 trang / phút in 1 mặt; 7,7 tờ/phút in 2 mặt 

- Khay nạp giấy (chuẩn): 250 tờ. 

- Khay nhả giấy: 100 tờ. 



 

Tiêu chuẩn: A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, 16K, 

Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, 

Envelope DL 

Khổ chọn thêm (Chiều rộng: 76.2 - 216mm x Chiều dài: 187 

- 356mm) 

- Khay tay: A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, 16K, 

Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, 

Envelope DL/ Index card 

Khổ chọn thêm (Chiều rộng: 76.2 - 216mm x Chiều dài: 127 

- 356mm) 

- Định lượng giấy (độ dày giấy in): Tiêu chuẩn:: 60 to 163 

g/m², Khay tay: 60 to 163 g/m². 

- Độ phân giải: 600 x 600 dpi.  

- Chất lượng in với công nghệ làm mịn ảnh: 1200 x 1200dpi 

(tương đương); 2400 (tương đương) × 600dpi 

Loại giấy: Giấy thường, Giấy dày, Giấy trong suốt, Giấy dán 

nhãn, Giấy phong bì, Giấy index card 

In 2 mặt: Giấy A4, Letter, Legal  (60 - 105g/m2) 

Giao diện USB: USB 2.0 tốc độ cao 

USB 2.0 tốc độ cao: USB 2.0 tốc độ cao 

Hệ điều hành tương thích: Win 8.1 (32 / 64bit), Win 8 (32 / 

64bit), Windows 7 (32 / 64bit), Windows Vista (32 / 64bit), 

Windows XP (32 / 64bit), Windows Server 2012 (32 / 64bit), 

Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2008 (32 

/ 64bit), Windows Server 2008 R2 (64bit), Windows Server 

2003 (32 / 64bit),  

Mac OS 10.6.x - 10.9, Linux, Citrix (phiên bản FR2 về sau) 

Ngôn ngữ in: UFR II LT 

Dung lượng bộ nhớ: 64MB 

Kích thước (W x D x H): 379 x 293 x 243mm 

Trọng lượng: Xấp xỉ 7.0kg 

Chu kỳ hoạt động hàng tháng: Lên tới 8,000 trang 

Bảo hành: 12 tháng 

3 
Bộ lưu 

điện 

Công suất: 500VA / 300W 

Cái 39 

Nguồn vào: + Điện áp 220VAC (165 – 265VAC) 

Tần số 50Hz (43 – 57Hz) 

Kết nối lấy điện ngõ vào: Dây điện có phích cắm chuẩn 

NEMA  

Nguồn ra: + Điện áp 220V +/- 10% (chế độ acquy) 

Tần số 50Hz +/- 1Hz (chế độ acquy) 

Lấy điện bao gồm ngõ ra: 2 ổ chuẩn NEMA 

Dạng ong: Step-wave 

Thời gian lưu điện: Tối đa 12 phút cho 01 bộ máy tính màn 

hình 15” 

Kích thước: (Rộng 80mm x Sâu 176.5mm x Cao 230mm) 

Trọng lượng tịnh: 3.2 Kg 

Bảo hành: 24 tháng 

4 

Máy 

quét mã 

vạch 

Máy quét mã vạch 2D 

Cái 11 Thiết kế chắn chắn, nhỏ gọn – Công nghệ quét: Array Imager 

(640 x 480 pixels) – Giải mã chuẩn barcode: 1D, 2D, 



 

cầm tay  PDF417  

– Đọc cực tốt loại mã vạch mờ, nhoè, chất lượng kém – Chịu 

độ sốc khi rơi xuống nền bê tông 1.5 m – Kháng bụi và nước 

IP42 – Hiệu suất quét 1D: 5 mil Code 39 – Hiệu suất quét 

2D: 6.7 mil PDF417 – Chế độ quét: tự động / nhấn nút – 

Cổng giao tiếp cáp: USB 

Bảo hành: 12 tháng 

5 

Máy lấy 

số thứ 

tự  

Thiết bị cấp phát phiếu số thứ tự dạng để bàn 

Cái 1 

Máy in nhiệt cắt giấy tự động, tốc độ in nhanh 

- Tích hợp Bộ nguồn cho máy in và Card điều khiển bên 

trong 

- Vỏ hộp bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen 

- Mặt bàn lấy phiếu bằng mica, Phím nhấn loại Taiwan 

- Chuẩn giao tiếp RS485, RJ45 connector 

Máy in hóa đơn: 

Khổ giấy tối đa: 80mm 

Tốc độ in: 250mm/s 

Điện áp sử dụng: 24V 2.5A 
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